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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Củng cố nhận biết về hàng và lớp. Củng cố về cách đọc, cách viết các số tròn chục triệu, tròn trăm triệu. Vận dụng để giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực: giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học để đọc số tròn chục triệu, trăm triệu...; năng lực tư duy khi tìm ra các số thích hợp theo yêu cầu cho trước.
- Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất: chăm chỉ, tích cực, tự giác trong học tập và chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
1. Hoạt động Mở đầu: 
- HS chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? Viết đáp án lựa chọn lên bảng con.
+ Câu 1: Một triệu viết là :
A. 1 000 000              B. 100 000                C. 10 000 000
+ Câu 2: Số 66 000 000 đọc là :
A. Sáu chục triệu      B. Sáu triệu sáu trăm nghìn         C. Sáu mươi sáu triệu
+ Câu 3: Số 8 triệu có mấy chữ số 0?
- HS trả lời câu hỏi: Trò chơi vừa rồi củng cố cho các em kiến thức nào?
- GV nhận xét, giới thiệu bài 
- HS ghi bài
2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
Bài 1 (Cặp đôi)
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận cặp: đọc số cho bạn bên cạnh nghe và xác định chữ số 8 thuộc hàng, lớp nào.
- Một số HS chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, trao đổi:
*Đáp án:
+ Mười sáu nghìn một trăm tám mươi hai. Chữ số 8 thuộc hàng chục, lớp đơn vị
+ Năm trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi hai. Chữ số 8 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.
+ Tám trăm nghìn. Chữ số 8 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn
+ Ba mươi hai nghìn hai trăm ba mươi tám. Chữ số 8 thuộc hàng đơn vị, lớp đơn vị
- HS trả lời thêm câu hỏi: Nêu các lớp, các hàng trong mỗi lớp đã học?
(Đáp án: Lớp đơn vị : Hàng đơn vị, chục, trăm. Lớp nghìn: hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Lớp triệu: hàng triệu, chục triệu, trăm triệu).
- Nghe GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương, nhấn mạnh cách đọc số và xác định hàng, lớp của các chữ số.
Bài 2: (Cá nhân) 
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm cá nhân: chọn đáp án thỏa mãn cả 3 điều kiện đề bài và suy nghĩ giải thích lí do tại sao lại chọn như vậy, viết đáp án lựa chọn vào bảng con.
- HS giơ đáp án và giải thích. 
- Kết quả: Chọn đáp án D vì số gồm các chữ số khác nhau; không chứa chữ số 0 ở lớp đơn vị; chứa chữ số 5 ở lớp nghìn là 405 239 
- HS trả lời thêm câu hỏi của GV: 
+ Còn số nào khác trong các số còn lại có các chữ số khác nhau? (B, C)
+ Nêu giá trị chữ số 5 trong các số còn lại? (A: 500000, B, C: 5 đơn vị)
- Nghe GV nhận xét và nhấn mạnh cách sử dụng phương pháp loại trừ để lựa chọn phương án đúng với các điều kiện số cần tìm đề bài đưa ra.
Bài 3- cá nhân
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm cá nhân: quan sát hình rồi viết các số tương ứng vào vở.
- Đổi chéo vở đối chiếu kết quả.
- Một số HS lên chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, trao đổi
- Kết quả:
Chín triệu: 9 000 000
Hai trăm triệu: 200 000 000
Chín trăm triệu: 900 000 000
- HS trả lời thêm một số câu hỏi của GV và chia sẻ trước lớp:
+ Lớp triệu gồm những hàng nào?
+ Số có 9 chữ số thì hàng nào là hàng cao nhất?
+ Những số nào là số tròn triệu? Lấy thêm VD
+ Những số nào tròn chục triệu? Lấy thêm VD
+ Những số nào tròn trăm triệu? Lấy thêm VD
+ Số tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu có đặc điểm gì?
(Trả lời: 
+ Tròn triệu: 7 chữ số, hàng triệu khác 0, các hàng còn lại bằng 0.
+ Tròn chục triệu: có 8 chữ số, hàng chục triệu khác 0, các hàng còn lại bằng 0.
+ Tròn trăm triệu: có 9 chữ số, hàng trăm triệu khác 0, các hàng còn lại bằng 0.)
- Nêu sự giống nhau và khác nhau của số tròn triệu, tròn chục triệu và tròn trăm triệu?
(Trả lời: Giống: có 3 lớp, các lớp đơn vị, lớp nghìn đều bằng 0
* Khác: Lớp triệu có đến hàng triệu (7 chữ số)/chục triệu (8 chữ số)/ trăm triệu (9 chữ số)
- Nghe GV nhận xét, lưu ý HS nắm vững các hàng các lớp của số tự nhiên để đọc viết chính xác và nhận biết đúng giá trị các số.
Bài 4 - nhóm 4
- HS đọc yêu cầu, nêu tên và đọc giá tiền của mỗi món hàng.
- GV hỏi: 3 bông hoa có giá bao nhiêu tiền? Vì sao em biết?
- HS trả lời câu hỏi: Trong giỏ đó có những gì? Số lượng từng loại? Giá tiền mỗi loại?
- HS thảo luận nhóm 4: quan sát các giỏ quà, xác định giá trị các vật trong giở quà và tính tổng giá trị giỏ quà, ghi vào bảng phụ.
- Đại diện các nhóm chia sẻ cách làm trước lớp
- Kết quả:
+ Giỏ A: 3 lon nước, 2 bông hoa → 3  10 000 + 2  1 000 = 32 000 đồng
+ Giỏ B: 7 hộp quà, 4 bông hoa → 7  100 000 + 4  1 000 = 704 000 đồng
+ Giỏ C: 10 hộp quà → 10  100 000 = 1 000 000 đồng.
- Nhóm khác nhận xét, trao đổi:
* Gợi ý câu hỏi trao đổi:
+ Làm thế nào tính được giá mỗi giỏ quà? (Trả lời: Tính giá từng loại hàng rồi tính tổng giá)
+ Ngoài cách tính trên em còn cách tính nào khác?
+ Giỏ quà nào đắt nhất? (Giỏ C)
+ Giỏ quà nào rẻ nhất? (Giỏ A)
- Nghe GV nhận xét và hỏi thêm:
+ Cô muốn đặt giỏ quà có giá bằng giỏ B nhưng có cả 3 loại quà thì xếp giỏ quà gồm những gì và số lượng mỗi loại quà là bao nhiêu?
( VD: 6 hộp quà, 10 lon nước, 4 bông hoa...)
- GV nhận xét. 
Bài 5: Cá nhân.
- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời một số câu hỏi của GV:
+ Số cần lập có mấy chữ số? Số đó là số chẵn hay số lẻ?
+ Sử dụng những chữ số nào để lập số?
+ Đề bài yêu cầu lập số cần những điều kiện nào?
+ Yêu cầu lập số chẵn có các chữ số 8,1,1 ở lớp đơn vị thì chữ số hàng đơn vị phải là chữ số nào?
+ Lớp nghìn gồm các chữ số 0,0,3, để được số có sáu chữ số thì chữ số hàng trăm nghìn phải là chữ số nào?
- HS viết số theo yêu cầu vào vở ô li, đổi chéo vở đối chiếu kết quả.
- Kết quả: 300 118. 
- 2 - 3 HS chia sẻ bài làm trước lớp, lớp nhận xét.
- Nghe GV nhận xét và hỏi thêm: 
+ Nêu cấu tạo số có 6 chữ số? (+Lớp đơn vị: Hàng đơn vị, chục, trăm; lớp nghìn: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn)
+ Vì sao chọn hàng trăm nghìn là 3? (Số có 6 chữ số hàng trăm nghìn khác 0)
+ Lập số khi thêm điều kiện số cần lập là số lẻ. (300811, 300181)
- Nghe GV nhận xét, nhấn mạnh cấu tạo số, các hàng các lớp của số tự nhiên.
3. Vận dụng, trải nghiệm
- HS nêu các số tròn triệu, tròn chục triệu, tròn trăm triệu.
- Về nhà cùng người thân viết số gồm 7, 8, hoặc 9 chữ số, xác định hàng và lớp của các chữ số trong mỗi số vừa tìm.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………      

